
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,181.73 1.00% 7.48%
VN30 1,188.71 1.40% 12.31%
HNX 273.52 2.40% 38.77%
UPCOM 80.34 0.12% 8.82%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -285.98
Tổng GTGD (tỷ) 18,598.63 -12.25% 8.43%

INTRADAY VNINDEX 11/3/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 20,000 1.42% 6.38%
FUEMAV30 13,860 -1.00% 10.61%
FUESSV30 14,780 0.89% 10.88%
FUESSV50 17,300 2.37% 9.49%
FUESSVFL 15,900 2.45% 16.48%
FUEVFVND 19,870 1.95% 15.52%
FUEVN100 15,380 1.99% 10.25%

VN30F2109 1,191.10 0.55%
VN30F2106 1,195.70 1.07%
VN30F2104 1,193.20 0.88%
VN30F2103 1,191.30 1.05%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,211.64 0.34% 6.44%
Shanghai 3,436.83 2.36% 0.66%
Kospi 3,013.70 1.88% 4.88%
Hang Seng 29,385.61 1.65% 8.25%
STI (Singapore) 3,106.01 0.85% 8.25%
SET (Thái Lan) 1,575.13 0.13% 8.68%
Dầu thô ($/thùng) 64.94 0.05% 34.45%
Vàng ($/ounce) 1,733.85 0.60% -8.92%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.29% 0 16
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.80% 0 0
TPCP - 5 năm 1.22% 2 0
TPCP - 10 năm 2.31% 3 28
USD/VND 23,153 0.00% -0.11%
EUR/VND 28,287 0.34% -2.80%
CNY/VND 3,624 0.30% 1.43%
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- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn nhưng giá trị đã giảm đáng 
kể, chỉ còn 286 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Lực bán tập trung chủ 
yếu vào VNM, HPG, VCB…

ETF & PHÁI SINH

RDP 4/2/2021 4/5/2021

PPP 3/16/2021 3/17/2021 4/19/2021
PDN 3/17/2021 3/18/2021 3/30/2021
ABI 3/19/2021 4/8/2021
EPH 3/24/2021 3/25/2021 4/12/2021

3/15/2021
Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

3/22/2021

SFI 3/24/2021 3/25/2021 4/7/2021

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
11/3/2021

- Chứng khoán châu Á hầu hết tăng, Hàn Quốc, Trung Quốc dẫn đầu
khu vực. Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương không gồm Nhật Bản
tăng 1,78%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,34% trong khi Topix
tăng 0,27%. Thị trường Nhật Bản gần đây thường khó giữ được đà tăng
cho đến hết phiên.Thị trường Trung Quốc đi lên với Shanghai
Composite tăng 2,36% còn Shenzhen Component tăng 2,23%. Hang
Seng của Hong Kong tăng 1,65%.

- Bộ Tài chính thông tin thu ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt gần 
287.000 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 
trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 246.000 tỷ đồng, bằng 21,8% 
dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

DBD 3/15/2021 3/16/2021 4/8/2021

WSB
Ngày thực hiện

3/31/20213/12/2021

2.14%
1.97%

1.75%
1.49%
1.37%
1.27%

0.61%
0.26%
0.19%

-0.02%
-0.40%

-2.86%

Dịch vụ tài chính
Ngân hàng
Viễn thông

Tài nguyên Cơ bản
Hóa chất

Hàng cá nhân & Gia dụng
Công nghệ Thông tin

Bất động sản
Dầu khí

Du lịch và Giải trí
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Truyền thông
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 96,300     0.84% -1.03% 1,668,900        1,751,200        
BID 43,300     3.10% 1.29% 3,790,800        2,953,200        
CTG 38,200     1.73% -0.26% 13,079,900     17,089,800      
TCB 40,150     2.16% 2.82% 26,022,000     30,706,500      
VPB 43,750     4.17% 5.42% 12,849,200     17,652,500      
MBB 28,250     1.07% 4.05% 26,304,300     39,927,300      
HDB 26,400     1.15% 0.76% 7,198,900        12,416,600      
TPB 28,600     0.53% -0.17% 7,445,600        8,737,500        
STB 19,300     3.21% 5.18% 56,770,100     65,378,300      
NVL 82,900     0.48% 2.85% 3,500,300        3,858,400        
TCH 22,800     0.44% 4.59% 6,956,200        10,200,300      
KDH 31,550     -0.47% -1.25% 1,859,600        2,470,800        
PDR 66,800     3.89% 6.37% 7,089,500        6,122,400        
GAS 92,700     0.76% 1.98% 580,600           822,300            
POW 13,800     1.10% 9.52% 22,789,400     30,355,700      
PLX 55,600     -0.36% -3.81% 5,769,000        4,623,000        
VIC 105,900  -0.09% -0.94% 1,716,900        2,195,000        
VHM 100,000  0.10% 0.00% 2,535,200        4,343,700        
VRE 34,350     0.59% -0.58% 4,398,100        6,482,100        
VNM 102,800  1.68% -0.58% 4,472,700        4,743,200        
MSN 87,300     0.34% -1.24% 1,592,300        1,563,100        
SBT 22,700     0.44% 0.89% 6,751,900        9,280,600        
BVH 136,100  0.44% -0.51% 874,100           767,400            
VJC 136,100  0.44% -0.51% 874,100           767,400            
FPT 76,700     0.52% 1.05% 2,085,800        3,394,100        
MWG 132,500  1.53% -0.23% 864,900           1,075,100        
PNJ 84,000     0.48% 0.24% 352,000           1,079,700        
REE 55,500     1.09% 0.00% 1,228,000        1,168,000        
SSI 33,950     2.57% 1.49% 20,197,100     22,201,300      
HPG 46,400     1.75% 1.09% 31,731,500     32,525,100      
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- BID: BIDV sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 
và phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.300 tỷ thông qua phát hành 
cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ. 
Huy động vốn tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ 
tăng trưởng tín dụng, dự kiến khoảng 12-15%. Ngân hàng dự kiến chi 
2.815 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020, tương ứng 
tỷ lệ 7%.

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- POW: PV Power ghi nhận doanh thu 2 tháng giảm 4%, sắp có đóng góp 
từ điện tái tạo

- VIC: Lần đầu tiên, VinFast Fadil trở thành dòng xe bán chạy nhất thị 
trường ô tô Việt Nam, bỏ xa Toyota Vios ở vị trí thứ 7.

- NVL: Vợ chồng Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn đã mua tổng cộng gần 
22 triệu cổ phiếu NVL, nâng tỷ lệ nắm giữ lên hơn 27,55%.

- HPG: Ngày 09/03 vừa qua, quỹ đầu tư PENM III Germany GmbH & Co. 
KG đã báo cáo về việc bán thành công 7.09 triệu cp của CTCP Tập đoàn 
Hòa Phát (HOSE: HPG). Đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu HPG mà Quỹ sở 
hữu.

Nội dung

- Foxconn sẽ đầu tư 700 triệu USD vào Việt Nam trong năm nay, tăng 10.000 việc làm, doanh thu dự kiến 10 tỷ USD

- Hạ viện thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD, đợi chữ ký của ông Biden

- Bộ Quốc phòng bàn giao 16 ha đất cho nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, dự kiến cuối tháng 10 khởi công

- Thái Lan dự kiến đón hai triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay

- Quan chức Mỹ - Trung sắp họp mặt lần đầu dưới nhiệm kỳ của ông Biden

- Quảng Bình muốn nâng cấp ngay sân bay Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế
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